	Biểu 03/KN/N
Ban hành theo Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT


	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG
(Năm)
Năm 2024
	
	Đơn vị báo cáo: 
Trung tâm khuyến nông quốc gia
Đơn vị nhận báo cáo:
TT Tin học và Thống kê

	
	Lĩnh vực:……………………………………(*): Trồng trọt bảo vệ thực vật; Chăn nuôi Thú y; Khuyến ngư; Khuyến lâm; Cơ điện và CN sau thu hoạch.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án/Đơn vị chủ trì/Giai đoạn thực hiện
	Tổng kinh phí năm 2024 (tr.đ)
	Xây dựng mô hình
	Tập huấn 
ngoài mô hình
	Thông tin tuyên truyền

	
	
	
	 Kinh phí (tr.đ)
	Đơn vị tính
	Quy mô
	Số mô hình
	Số điểm trình diễn
	Số hộ
	Tập huấn trong mô hình
	 Kinh phí (tr.đ)
	Số lớp
	Số học viên
	 Kinh phí (tr.đ)
	Số ấn phẩm, tài liệu được biên soạn, phát hành
	Hội nghị hội thảo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lớp
	Số học viên
	
	
	
	
	
	Số lượng
	số người

	 
	(A)
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	2
	3
	4
	5
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	7
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	12
	13
	14
	15
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	Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)
	
	Ngày…..tháng….năm 20….
Trưởng phòng
(Ký, ghi họ tên)


	Biểu 04/KN/N
Ban hành theo Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT

	 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG THƯỜNG XUYÊN 
Nguồn ngân sách Trung ương
(Năm)
Năm 2024
	Đơn vị báo cáo: 
Trung tâm khuyến nông quốc gia
Đơn vị nhận báo cáo:
TT Tin học và Thống kê

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Đào tạo huấn luyện 
	Thông tin tuyên truyền

	Tập huấn
	Biên soạn tài liệu
	Tham quan,học tập trong và ngoài nước
	Ấn phẩm khuyến nông
	Thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

	Số lớp
	số học viên
	Kinh phí
(tr.đ)
	Số lượng (bộ)
	Kinh phí
(tr.đ)
	Số đoàn
	Số người
	Kinh phí
(tr.đ)
	Số đầu ấn phẩm
	Số lượng bản
	Kinh phí
(tr.đ)
	Chuyên trang
	tin, bài, ảnh
	Kinh phí
(tr.đ)
	Diễn đàn
	Hội chợ
	Hội nghị, hội thảo
	Kinh phí
(tr.đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Số đại biểu
	Số lượng 
	Số gian hàng
	Số lượng
	Số người
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
(Ký, ghi họ tên)
	
	Ngày…..tháng….năm 20….
Trưởng phòng
(Ký, ghi họ tên)


